TRƯỜNG THCS TÂY SƠN
THI KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: CÔNG NGHỆ 7

NĂM HỌC: 2017 – 2018
A/ MA TRẬN: 
	          Cấp               độ

Tên 

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Đại cương về kĩ thuật trồng trọt
	-Độ pH của đất.
-Các loại phân hóa học.

Câu 1, 2 (1đ)
	
	-Các phương pháp phòng trừ sâu bệnh.
Câu4, 5
(1đ)
	
	-Chọn phương pháp hiệu quả nhất phòng trừ sâu bệnh.

Câu 6
(0,5đ)
	
	
	
	2,5đ

	Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt


	-Tác dụng của lên luống.

Câu 3

(0,5đ) 

	-Mục đích,phương pháp thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản 
Câu 9 (2đ)
	
	
	
	-Giải thích phân nào bón lót, bón thúc ?
Câu 12

(1đ)
	
	
	3,5đ

	Kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng
	-Biện pháp khoanh nuôi, phục hồi rừng.

Câu 8(0,5đ)
	
	
	
	-Làm ruột bầu đất.

Câu 7
(0,5đ)
	
	
	-Liên hệ việc trồng rừng ở địa phương

Câu 11(1đ)
	2đ

	Khai thác và bảo vệ rừng


	
	
	
	-Đối tượng, biện pháp khoanh nuôi, phục hồi rừng.

Câu 10 (2đ)
	
	
	
	
	2đ

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	4 câu

4 điểm

40%
	3 câu

3 điểm

30%
	3 câu

2 điểm

20%
	1 câu

1 điểm

10%
	12 c

10đ

100%




	Họ và tên:    ………………………………………

Lớp: …………………..Trường THCS Tây Sơn


	KIỂM TRA HỌC KÌ I 2017-2018

MÔN : CÔNG NGHỆ 7
Thời gian làm bài : 45 phút

	Số báo danh : ………


	Phòng thi : …….
	Chữ ký của giám thị :……

	Điểm:


	Chữ ký của giám khảo


I/ TRẮC NGHIỆM: (4điểm)
Chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời.

Câu 1. Đất trung tính có trị số pH dao động trong khoảng nào?

A.  pH = 3 - 9
B. pH < 6,5

C. pH = 6,6 - 7,5

D. pH >7,5

Câu 2. Nhóm phân nào sau đây là phân hóa học?

A. Supe lân, phân heo, urê.

B. Urê, NPK, Supe lân.

C. Phân trâu, bò; bèo dâu; DAP.
D. Cây muồng muồng, khô dầu dừa, NPK.

Câu 3. Công việc làm đất nào có tác dụng dễ chăm sóc, chống ngập úng, tạo tấng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển tốt?

A. Cày đất.
B. Bừa đất.

C. Đập đất.


D. Lên luống.
Câu 4. Dùng tay bắt sâu là trừ sâu bệnh bằng phương pháp gì?

A. Phương pháp canh tác.

B. Phương pháp sử dụng giống chống sâu bệnh.

C. Phương pháp hóa học.

D. Phương pháp thủ công.

Câu 5. Loại đất nào sau đây giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất?

A. Đất cát.
B. Đất thịt nặng.
C. Đất thịt nhẹ.

D. Đất cát pha.

Câu 6. Muốn phòng trừ sâu bệnh hại có hiệu quả nhất cần áp dụng biện pháp phòng trừ nào dưới đây?

A. Biện pháp sinh học.


B. Biện pháp tổng hợp và phối hợp các biện pháp.

C. Biện pháp hóa học.


D. Biện pháp phối hợp kiểm dịch và canh tác.

Câu 7/  Làm ruột bầu đất theo tỉ lệ nào sau đây là phù hợp:

A. 89-90% đất mặt tơi xốp + 10% phân hữu cơ ủ hoai + 1-2% supe lân.

B. 10% đất mặt tơi xốp + 89-90% phân hữu cơ ủ hoai + 1-2% supe lân.

C. 89-90% đất mặt tơi xốp + 1-2% phân hữu cơ ủ hoai + 10% supe lân. 

Câu 8/ Biện pháp nào sau đây được áp dụng trong khoanh nuôi, phục hồi rừng:


A/ Bảo vệ, chăm sóc.



B/ Chăm sóc, gieo trồng bổ sung.


C/ Bảo vệ, chăm sóc, gieo trồng bổ sung.

C/ Gieo trồng bổ sung, bảo vệ.

II/ TỰ LUẬN : (6điểm)
Câu 9/ (2đ)  Mục đích và phương pháp của việc thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản là gì? 
Câu 10/ (2đ) Những đối tượng và những biện pháp nào được áp dụng trong khoanh nuôi, phục hồi rừng ở nước ta ? 
Câu 11 (1 điểm): Ở địa phương em, khi trồng rừng, thường trồng bằng cây con có bầu hay bằng cây con rễ trần, tại sao ?
Câu 12 (1 điểm): Giải thích vì sao phân hữu cơ, phân lân thường dùng bón lót; còn phân đạm, kali, phân hỗn hợp thường dùng bón thúc. 

BÀI LÀM :
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I. TRẮC NGHIỆM :(4 ĐIỂM)

Mỗi lựa chọn đúng được : 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án 
	C
	B
	D
	D
	A
	B
	A
	C


II/ TỰ LUẬN: (6Đ)
Câu 9 (2 điểm):
Mục đích và phương pháp của việc thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản là:

- Mục đích thu hoạch: Đảm bảo chất lượng và số lượng của nông sản, thu hoạch nhanh, gọn và cẩn thận.

- Phương pháp thu hoạch: Hái, cắt, nhổ, đào.

- MĐ bảo quản: Để hạn chế sự hao hụt về số lượng và giảm sút chất lượng của nông sản.

- PP bảo quản: BQ thoáng, BQ kín và BQ lạnh.

- MĐ chế biến: Làm tăng giá trị của sản phẩm và kéo dài thời gian bảo quản.

- PP chế biến: Sấy khô, chế biến thành bột mịn hay tinh bột, muối chua, đóng hộp.

Câu 10 (2đ): Những đối tượng và những biện pháp được áp dụng trong khoanh nuôi, phục hồi rừng ở nước ta là : 

* Đối tượng : 

- Đất đã mất rừng và nương rẫy bỏ hoang còn tính chất đất rừng.
- Đồng cỏ, cây bụi xen cây gỗ, tầng đất mặt dày trên 30cm.
* Biện pháp: 
· Bảo vệ: cấm chăn thả đại gia súc, chống chặt phá cây gieo giống và cây con tái sinh, tổ chức phòng chống cháy……
· Phát dọn cây leo, bụi rậm, cuốc xới đất tơi xốp quanh gốc cây gieo giống và cây trồng bổ sung.
· Tra hạt hay trồng cây vào nơi đất có khoảng trống lớn.
Câu 11: (1đ)

Ở địa phương em trồng rừng bằng cây có bầu vì tỉ lệ sống cao hơn, quá trình vận chuyện cũng không làm ảnh hưởng đến bộ rễ của cây.


(Tùy theo cách trả lời của hs…)

Câu 12 (1đ)


Phân hữu cơ, phân lân dùng để bón lót vì: Các chất dinh dưỡng ở dạng khó tiêu, cây không sử dụng được ngay, phải có thời gian để phân hủy thành các chất hòa tan cây mới sử dụng được.

Phân đạm, kali, phân hỗn hợp dùng bón thúc vì: tỉ lệ dinh dưỡng cao, dễ hòa tan nên cây sử dụng được ngay.
